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	STT
	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ/CĂN CỨ XÁC ĐỊNH
	KHUNG ĐIỂM
	KẾT QUẢ
	GHI CHÚ

	
	
	
	SV
CHẤM
	LỚP
CHẤM
	

	MỤC I
	Ý THỨC THAM GIA HỌC TẬP
	0 - 20
	
	
	

	1.1
	Tham gia các hội thảo chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề của khoa, hội thảo NCKH, viết đề tài NCKH, tham gia cuộc thi khởi nghiệp, tham gia các cuộc thi học thuật do Đoàn, Hội, CLB, Khoa, PCTSV tổ chức, tham gia nhóm học tập.
	7
	
	
	Minh chứng 1.1

	1.2
	Lập Kế hoạch học tập học kỳ đang đánh giá rèn luyện đúng theo quy định.
	3
	
	
	

	1.3
	Có tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên trong học tập (không có HP điểm F hoặc bị cấm thi trong HK trước liền kề).
	2
	
	
	

	1.4
	Kết quả học tập học kỳ trước liền kề:
	
	
	
	

	
	Điểm TBHK từ 2.0 đến 2.49
	2
	
	
	

	
	Điểm TBHK từ 2.5 đến 3.19
	4
	
	
	

	
	Điểm TBHK từ 3.2 đến 3.59
	6
	
	
	

	
	Điểm TBHK từ 3.6 trở lên
	8
	
	
	- Sinh viên HK1, năm nhất đạt 8đ.

	MỤC II
	Ý THỨC CHẤP HÀNH NỘI QUY, QUY CHẾ, QUY ĐỊNH TRONG NHÀ TRƯỜNG
	0 – 25
	
	
	

	2.1
	Chấp hành đầy đủ chủ trương, chỉ đạo của ngành giáo dục, của cơ quan cấp trên được nhà trường tổ chức thực hiện.
	5
	
	
	

	2.2
	Không vi phạm nội quy, quy chế và các quy định của nhà trường về trang phục, giờ giấc học tập, tác phong, thẻ sinh viên, chào cờ đầu tuần.
	4
	
	
	

	2.3
	Không vi phạm các quy định liên quan tư tưởng chính trị, văn hóa học đường, vệ sinh môi trường, đạo đức lối sống, an ninh trật tự và các tệ nạn xã hội.
	4
	
	
	

	2.4
	Không vi phạm các quy định khác của nhà trường (học phí, BHYT, nộp hồ sơ sinh viên theo quy định).
	4
	
	
	

	2.5
	Tham gia sinh hoạt lớp (theo thông báo của CVHT).
	
	
	
	

	
	Có tham gia nhưng không đầy đủ
	2
	
	
	

	
	Tham gia đầy đủ
	4
	
	
	

	2.6
	Hoàn thành khảo sát do nhà trường yêu cầu:
	
	
	
	

	
	Có tham gia nhưng không đầy đủ
	2
	
	
	


	
	Tham gia đầy đủ
	4
	
	
	

	MỤC III
	Ý THỨC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, VĂN NGHỆ, THỂ THAO; PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VÀ CÁC TỆ NẠN XÃ HỘI
	0 – 20
	
	
	

	3.1
	Tham gia sinh hoạt chi Đoàn Thanh niên/chi Hội Sinh viên đầy đủ theo quy định của Điều lệ Đoàn và Điều lệ Hội Sinh viên.
	3
	
	
	

	3.2
	Tham gia hoạt động sinh hoạt chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao do nhà trường huy động tham gia.
	3
	
	
	

	3.3
	Tham gia các hoạt động/chương trình về tuyên truyền, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội do nhà trường huy động tham gia.
	3
	
	
	

	3.4
	Tham gia các hoạt động công ích, tình nguyện, công tác xã hội do nhà trường huy động tham gia.
	3
	
	
	

	3.5
	Tham gia 01 trong các cuộc thi: biển đảo quê hương; olympic Mác-Lênin; an toàn giao thông; hội thi chăm sóc sức khỏe.
	3
	
	
	

	3.6
	Tham gia 01 trong các hoạt động sau: chiến dịch mùa hè xanh; hiến máu nhân đạo; tiếp sức mùa thi; tiếp sức đến trường.
	5
	
	
	

	MỤC IV
	Ý THỨC CÔNG DÂN TRONG QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG
	0 - 25
	
	
	

	4.1
	Chấp hành tốt chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.
	7
	
	
	

	4.2
	Chấp hành tốt quy định của nhà trường về quản lý sinh viên ngoại trú, an ninh trật tự, an toàn xã hội nơi cư trú và các quy định khác liên quan.
	5
	
	
	

	4.3
	Ký cam kết thực hiện pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội.
	2
	
	
	

	4.4
	Hoàn thành Tuần Sinh hoạt công dân HS-SV.
	6
	
	
	

	4.5
	Tham gia các hoạt động/chương trình/hưởng ứng cuộc vận động chia sẻ khó khăn với bạn học, đồng bào đang gặp khó khăn, hoạn nạn; quỹ vì người bạn hiếu học; quỹ tình bạn.
	5
	
	
	

	MỤC V
	Ý THỨC VÀ KẾT QUẢ KHI THAM GIA CÔNG TÁC CÁN BỘ LỚP, CÁC ĐOÀN THỂ TRONG NHÀ TRƯỜNG HOẶC SINH VIÊN ĐẠT ĐƯỢC THÀNH TÍCH ĐẶC BIỆT TRONG HỌC TẬP, RÈN LUYỆN
	0 – 10
	- Ban Quản lý lớp chấm cả 02 mục 5.1 và 5.2.

- Sinh viên bình thường chỉ chấm tại mục 5.2.

- Tối đa sinh viên đạt 10 điểm.

	5.1
	Ý thức, tinh thần, thái độ, uy tín và hiệu quả công việc được phân công nhiệm vụ quản lý lớp, các tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các tổ chức khác trong nhà trường:
	
	
	
	

	
	Hoàn thành nhiệm vụ quản lý lớp, chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ/đội/nhóm; hoàn thành nhiệm vụ trong vai trò thành viên Ban Tổ chức các hoạt động chung của lớp.
	5
	
	
	

	
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý lớp, chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ/đội/nhóm; hoàn thành tốt nhiệm vụ trong vai trò thành viên Ban Tổ chức các hoạt động chung của lớp.
	10
	
	
	

	5.2
	Sinh viên đạt được các thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện:
	
	
	
	

	5.2.1
	Có chứng nhận/chứng chỉ hoàn thành khóa học 01 kỹ năng mềm.
	3
	
	
	

	5.2.2
	Thành viên đội nghi thức/lễ tân/đội công tác xã hội hoàn thành nhiệm vụ cấp trường.
	3
	
	
	

	5.2.3
	Thành viên đội văn minh học đường hoàn thành nhiệm vụ.
	5
	
	
	

	5.2.4
	Thành viên Tổ sinh viên tự quản về an ninh trật tự hoàn thành nhiệm vụ.
	5
	
	
	

	5.2.5
	Thành viên đội tuyển học thuật, văn hóa, văn nghệ, thể thao cấp trường.
	5
	
	
	

	5.2.6
	Hoàn thành lớp Cảm tình Đảng trong học kỳ.
	5
	
	
	

	5.2.7
	Được kết nạp Đảng trong học kỳ.
	10
	
	
	

	5.2.8
	Có Danh hiệu “Thanh niên khỏe”.
	3
	
	
	

	5.2.9
	Đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	
	
	
	

	
	Cấp Trường
	3
	
	
	

	
	Cấp Tỉnh
	5
	
	
	

	
	Danh hiệu Sao tháng Giêng
	10
	
	
	

	5.2.10
	Có Danh hiệu sinh viên 5 tốt:
	
	
	
	

	
	Cấp Trường
	3
	
	
	

	
	Cấp Tỉnh
	5
	
	
	

	
	Cấp Trung ương
	10
	
	
	

	5.2.11
	Có thành tích trong tham gia các hoạt động xã hội:
	
	
	
	

	
	Cấp Khoa/Phòng/Trung tâm
	2
	
	
	

	
	Cấp Trường
	3
	
	
	

	
	Cấp Tỉnh
	5
	
	
	

	5.2.12
	Có thành tích trong nghiên cứu khoa học:
	
	
	
	

	
	Cấp Trường
	5
	
	
	

	
	Cấp Tỉnh
	8
	
	
	

	
	Cấp Toàn quốc
	10
	
	
	

	5.2.13
	Có thành tích trong công tác phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội được khen thưởng:
	
	
	
	

	
	Cấp Trường
	5
	
	
	

	
	Cấp Tỉnh
	8
	
	
	

	
	Cấp Toàn quốc
	10
	
	
	

	5.2.14
	Có thành tích trong các cuộc thi tìm hiểu kiến thức, học thuật, văn hóa, văn nghệ, thể thao:
	
	
	
	

	
	Cấp Khoa/Phòng/Trung tâm
	3
	
	
	

	
	Cấp Trường
	5
	
	
	

	
	Cấp Tỉnh
	8
	
	
	

	
	Cấp Toàn quốc
	10
	
	
	

	TỔNG ĐIỂM
	100
	
	
	


	CỐ VẤN HỌC TẬP
(ký tên, ghi rõ họ và tên)
	LỚP TRƯỞNG
(ký tên, ghi rõ họ và tên)
	SINH VIÊN
(ký tên, ghi rõ họ và tên)
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